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Đọc hiểu 
BÀI 4: ĐẦM SEN 

*Dựa vào nội dung bài, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1) Cây sen mọc ở đâu? 

   a.Trong hồ 

   b.Trong bùn ao 

   c.Trong đầm 

2) Hoa sen có màu gì? 

  a. Hồng nhạt                       

  b. Đỏ nhạt                        

  c.Vàng tươi 

3) Hương sen như thế nào? 

  a. Ngan ngát 

  b.Thanh khiết 

  c. Ngan ngát, thanh khiết 

4) Tác giả nói đến những bộ phận nào của hoa sen ? 

  a. Cánh sen, nhị sen, búp sen 

  b. Cánh sen, đài sen, cuống sen 

  c. Cánh sen, nhị sen, đài sen 

*Bài tập: 

Bài 1: Tìm tiếng trong bài: 

           - có vần an hay ang:…………………………….................................... 

             ………………………………………………….................................. 

           - có vần en hay et:…………………………...................................... 

Bài 2: Tìm tiếng trong bài có phụ âm đầu r, d hay gi: 

........................................................................................................................... 

Bài 3: Điền vào chỗ trống ươn hay ương. 

    đ....... làng                            xương s......                         giọt s......... 

    khu v......                              sân tr.......                            bay l.......... 

Bài 4: Ghép chữ "đỏ" với mỗi chữ sau để tạo thành từ: tươi, thắm, rực, hồng, thẫm. 

................................................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

Bài 5:  
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    a) Viết một câu nói về màu sắc của hoa sen. 

        ................................................................................................................... 

    b) Viết một câu nói về hương thơm của hoa sen. 

        ................................................................................................................... 

        ................................................................................................................... 
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Đọc hiểu 

BÀI 5: CON QUẠ THÔNG MINH 

      *Dựa vào nội dung bài, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả 

lời đúng: 

1) Vì sao quạ không thể uống nước trong lọ? 

    a. Nước trong lọ quá ít 

    b. Cổ lọ cao 

    c. Vì cả hai lí do trên. 

2) Để uống nước trong lọ, nó nghĩ ra kế gì? 

    a. Đổ nước trong lọ ra 

    b. Gắp sỏi bỏ vào trong lọ 

    c. Đứng trên một hòn đá cao rồi thò mỏ vào uống      

3) Khi bỏ từng hòn sỏi vào, nước trong lọ sẽ thế nào? 

    a. Sẽ nhiều hơn  

    b. Sẽ cao tới cổ lọ 

    c. Sẽ dâng cao dần 

4) Câu văn nào sau đây khen ngợi con quạ trong bài? 

    a. Con quạ thông minh. 

    b. Con quạ đẹp quá! 

    c. Con quạ nhanh nhẹn. 

* Bài tập: 

 Bài 1: Tìm tiếng trong bài  

           - có phụ âm đầu là q :……………………………................ 

           - có phụ âm đầu c hay k :……………………….................... 

Bài 2: Ghi lại các từ chỉ đồ vật có trong bài. 

……………………………………………………............................ 

Bài 3: Điền vào chỗ trống iên hay iêng. 

          thợ đ ....                                                             k ...... chân 

          mặt b .....                                                           quả sầu r ....... 

          h ....  lành                                                          cồng ch ......... 



 

  
Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

Bài 4: Trả lời câu hỏi. 

   Vì sao quạ không thể uống được nước trong lọ? 

..............................................................................................................................

.......................................................................................... 

Bài 5: Viết một câu nói về con quạ. 

……………………………………………………............................ 

............................................................................................................ 

Bài 6: Nêu những hiểu biết của em về con quạ. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................. 
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Đọc hiểu 
BÀI 6: CHIM SÂU 

         Chim sâu nho nhỏ                             Cây yêu chim quá! 

         Cái mỏ xinh xinh.                             Cây vẫy, cây vui. 

         Chăm nhặt chăm tìm                        Búp nở, hoa cười 

         Bắt sâu cho lá.                                  Chào chim sâu đấy! 

*Dựa vào nội dung bài, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1) Chim sâu giúp cây điều gì? 

   a. Vun tưới, chăm sóc cho cây 

   b. Tỉa lá cho cây 

   c. Chăm chỉ bắt sâu cho cây 

2) Cây đối với chim sâu như thế nào? 

  a. Luôn yêu quý chim sâu 

  b. Vẫy chào, cười vui 

  c. Cả hai ý trên 

* Bài tập: 

Bài 1: a) Ghi lại các tiếng trong bài có vần oa, ao. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

     b) Ghi lại các tiếng có trong bài có thanh hỏi hoặc thanh ngã: 

........................................................................................................................... 

Bài 2: Ghi lại các từ trong bài gồm 2 tiếng có phụ âm đầu giống nhau: 

...................................................................................................................... 

Bài 3: Trả lời câu hỏi: 

  a) Em có yêu quý chim sâu không? Vì sao? 

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

  b) Những chữ đầu dòng thơ cần phải viết như thế nào? 

........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
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Bài 4: Sắp xếp các từ ngữ sau để tạo thành các câu văn khác nhau : nhà em, cây cối, 

trong vườn, xanh tốt. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 
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Đọc hiểu 
BÀI 7: CHÚ CÔNG 

*Dựa vào nội dung bài, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

1) Lúc mới chào đời, chú công có bộ lông màu gì? 

    a. Đủ màu sắc 

    b. Màu nâu gạch 

    c. Màu xanh sẫm 

2) Sau vài giờ, chú công đã biết làm gì? 

    a. Xòe cái đuôi                        

    b. Múa 

    c. Giương rộng đôi cánh 

3) Vẻ đẹp của đuôi công sau hai, ba năm như thế nào? 

    a. Như một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu. 

    b. Như cái quạt lớn có đính hàng trăm viên ngọc óng ánh. 

    c. Cả hai ý trên. 

4) Tác giả tả vẻ đẹp của chú công vào thời gian nào? 

    a. Lúc mới chào đời                                 c. Sau hai, ba năm 

    b. Sau lúc chào đời vài giờ                      d. Cả 3 ý trên  

* BÀI TẬP: 

Bài 1: Tìm tiếng trong bài 

   - có phụ âm đầu tr hay ch:……………………………............................. 

   - có phụ âm đầu là s hay x:………………………………….................... 

Bài 2: Điền chữ có chữ cái q vào chỗ trống: 

............. nan                                                      ............ kem 

............. sát                                                       con ............. 

.......... ..tâm                                                       ................ truyện 

Bài 3: Viết một câu chứa  tiếng có vần oc hoặc vần ooc 

……………………………………………………………..................... 

Bài 4: Trả lời câu hỏi: 

   Sau hai, ba năm, đuôi công trống đẹp như thế nào? 

…………………………………………………………........................ 


